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Họ và tênMã học sinhSTT
Ghi chúSố HP nợXếp loạiTBCĐVHTXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

0TB Khá6.340ChờTrần Thị209120611

0Khá7.440ĐạmĐoàn Thị209120632

0Khá7.040ĐàoTrần Thị Mai209120643

0Khá7.940GiàuNgô Thị Mộng209120664

0TB Khá6.340HàBùi Phạm Thu209120675

0TB Khá6.840HânLê Ngọc209120686

0Khá7.040HânNguyễn Thị Ngọc209120697

0TB Khá6.940HằngLê Thị Thu209120708

0TB Khá6.740HoàngLê Thị Mộng209120719

0Giỏi8.240HồngĐoàn Thị2091207210

0TB Khá6.540HưngHoàng Phúc2091207311

0TB Khá6.440HươngNguyễn Thị Hoài2091207412

0TB Khá6.640KhâmPhạm Tuấn2091207513

0Khá7.140KhuyênNguyễn Thị Hồng2091207614

0Khá7.440LanTrương Thị Kim2091207715

0TB Khá6.740LiêngNguyễn Ngọc2091207816

0Khá7.240LinhLê Thị Phương2091208017

0TB Khá6.940LoanDương Thị Cẩm2091208118

0Khá7.440LýHồ Minh2091208219

0TB Khá6.640MaiNguyễn Thị Bích2091208320

0Khá7.240MaiNguyễn Thị Tuyết2091208421

0Khá7.540MiNguyễn Thị Trà2091208522

0Khá7.140MìHứa Thị2091208623

0Khá7.240NguyệtĐinh Thụy Minh2091208724

0TB Khá6.940NhungLê Thị Cẩm2091208825

0TB Khá6.940NhungNguyễn Thị Cẩm2091208926

0Giỏi8.040OanhHuỳnh Thị Thu2091209027

0TB Khá6.740PhụngNguyễn Văn2091209128

0TB Khá6.840PhươngHoàng Lê Mai2091209229

0Khá7.240PhươngNguyễn Thị Diễm2091209330
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Họ và tênMã học sinhSTT
Ghi chúSố HP nợXếp loạiTBCĐVHTXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

0TB Khá6.740PhượngNguyễn Thị Xuân2091209431

0Khá7.240PhượngTrần Thị Mỹ2091209532

0Khá7.440TâmNguyễn Thị Thanh2091209733

0Khá7.040TâmPhạm Thị Minh2091209834

0Khá7.440TêsênhaTrần Huỳnh2091209935

0Khá7.240TháiNguyễn Văn2091210036

0Khá7.440TháiPhạm Thành2091210137

0TB Khá6.640ThànhNguyễn Tiến2091210338

0Khá7.340ThảoPhan Lê Phương2091210439

0TB Khá6.940ThiệtNguyễn Văn2091210540

0TB Khá6.540ThịnhNguyễn Thị2091210641

0Khá7.640ThưTrần Thị Cẩm2091210742

0Khá7.040ThùyPhạm Thị Thanh2091210843

0TB Khá6.840ThủyVăn Thị Thu2091210944

0Khá7.140ThyNguyễn Thị Anh2091211045

0TB Khá6.840TrangLưu Thùy2091211146

0Khá7.340TrangNguyễn Kiều Diễm2091211247

0TB Khá6.640TrúcLê Xuân2091211348

0TB Khá6.440TuấnLê Anh2091211549

0TB Khá6.440TướcLê Thị2091211650

0Khá7.340TuyNguyễn Kim2091211751

0TB Khá6.840TuyếnĐỗ Thị Kim2091211852

0Khá7.240TuyềnNguyễn Thị Bích2091211953

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

53

Tiền Giang, ngày 13 tháng 04 năm 2015

học sinh.

* Xét điều kiện tốt nghiệp theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT.

Tổng cộng danh sách này có:
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